
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. MICHAEL

CLASS: INTER STARTING DATE: 9/1/2017

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1659003 PHẠM VƯƠNG THIỆN ANH 55 45 73 63 25 30 49 76.2 80 6 4

2 1658002 LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH 45 25 71 83 80 60 61 72.9 80 3 5

3 1659007 VÕ QUANG DUY 55 25 70 72 60 30 52 53.7 80 5 3

5 1658007 NGUYỄN QUANG KHẢI 40 0 70 64 45 30 42 41.6 80 5 7

6 1658016 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 50 30 79 70 65 60 59 62.8 80 4 6

7 1659031 TÔN THẤT HOÀNG TRÍ 25 20 72 74 55 45 49 76.6 100 3 0

8 1658024 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 25 35 47 59 70 35 45 36.4 75 3 5

9 1659033 NGUYỄN QUỐC TÚ 30 35 82 83 90 45 61 82.3 100 2 4

10 1658022 HỒ TRẦN KHUÊ TÚ 40 20 74 70 70 35 52 61.3 90 0 0

11 1659018 TRẦN DUY KHẢI 15 20 64 67 55 35 43 37.6 80 4 5

12 1358056 NGUYỄN THỊ LAN THANH 40 20 40 71 40 40 42 42.2 50 3 1

13 1358067 TRẦN NHẬT TRÂN 35 35 82 71 60 15 50 21.5 80 4 6

14 1559005 LÊ QUỐC ANH 55 20 85 79 65 45 58 42.8 75 6 4

15 1559038 DƯƠNG GIA THUẤN 55 30 80 65 25 50 51 36.7 80 0 0

16 1358062 DƯƠNG MINH THUẤN 20 10 47 10 40 15 24 22.5 50 2 0
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